
TRƯỜNG THPT DẦU TIẾNG
           THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG  - ÁP DỤNG TỪ  NGÀY  14/10/2024

Thứ Tiết 12T1 12T2 12T3 12T4 12X1 12X2 12X3 12X4

2
1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC

2 SHCN X Anh SHCNsử Tùng SHCN T.Trang SHCN D.Thảo SHCN Lực SHCN B. Chi SHCN D.Chi SHCN B.Tuyền

3 toán Anh sử Tùng sinh T.Trang hóa Trang toán Lực Qp Nghĩa anh D.Chi hóa Tuyền

4 toán Anh sinh T.Trang anh B.Chi Qp Nghĩa toán Lực sử Tùng địa Sơn anh Phương

5 hóa Tramg anh D.Chi Qp Tân toán X.Anh anh Phương địa Sơn toán Huệ toán Lực

3
1 hóa Tramg lí Ý văn Hồng sinh M.Trang địa Trí văn Thanh KTPL Châu Cn Trâm

2 sinh M.Trang văn T.Hà hóa Yến văn Thanh Qp Tân địa Sơn sử Vân văn Hồng

3 sử Thảo  Qp tân văn Hồng lí Oanh/sinh M.Trang lí Ý KTPL Châu văn T.Hà hóa Tuyền

4 lí Oanh/Sinh M Tranghóa Diệu sử Vân Cn Trâm văn Hồng Văn thanh văn T.Hà địa Trí

5 văn thanh toán Sơn lí Ý hóa Trang sử Vân lí Oanh hóa Diệu sử Tùng

4
1 hóa Tramg anh D.Chi sinh T.Trang anh Linh toán Lực lí Oanh/văn Thanh Qp Nghĩa Qp Tân

2 anh Linh hóa Diệu hóa Yến lí Oanh/văn Thanh lí Ý toán Thủy toán Huệ toán Lực

3 lí Oanh/ Văn Thlí Ý toán Thủy Cn Trâm toán Lực tin Hà hóa Diệu anh Phương

4 toánX.Anh /Lý Oanh tin Thanh anh B.Chi anh Linh anh Phương toán Thủy anh D.Chi Cn Trâm

5 Qp Nghĩa sinh T.Trang toán Thủy toán Anh/lí Oanh lí Ý anh B.Chi anh D.Chi Hóa Tuyền

5
1 anh Linh toán Sơn văn Hồng sinh M.Trang/lí KTPL Quý KTPL Châu Cn Trâm toán Lực

2 sinh M.Trang/Lý Oantoán Sơn toán Thủy sử Thảo văn Hồng sử Tùng đia sơn toán Lực

3 Toán X.Anh sử Tùng Cn Trâm văn Thanh/lí Oanh văn Hồng toán Thủy sử Vân địa Trí

4 sử Thảo anh D.Chi toán Thủy toán X.Anh tin Thanh văn Thanh/lí Oanh KTPL Châu văn Hồng

5 vănThanh/Lý Oanh tin Thanh sử Vân toán X. Anh địa Trí toán Thủy văn T.Hà KTPL Quý

6
1 tin Hà văn T.Hà lí Ý văn thanh sử Vân anh B.Chi Cn Trâm sử Tùng

2 văn thanh lí Ý anh B.Chi anh Linh tin Thanh tin Hà văn T.Hà anh Phương

3 lí Oanh/toán Anh hóa Diệu Cn Trâm hóa Trang KTPL Quý anh B.Chi toán Huệ văn Hồng

4 tin Hà văn T.Hà lí Ý lí Oanh/toán X.Anh anh Phương văn Thanh hóa Diệu văn Hồng

5 anh Linh toán Sơn hóa Yến sử Thảo văn Hồng lí Oanh toán Huệ KTPL Quý

       Đây là thời khóa biểu chính thức.  Tiết 1 bắt đầu từ 7 giờ 00.                  



           THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG  - ÁP DỤNG TỪ  NGÀY  14/10/2024            THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG  - ÁP DỤNG TỪ  NGÀY  14/10/2024
11T1 11T2 11T3 11T4 11X1 11X2 11X3

SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC

SHCN H.Trang SHCN H.Yên SHCN Vinh SHCN Hoàng SHCN Long SHCN Sang SHCN K.Hà

Cn Chu sử Thảo văn Tuyền văn K.Hà Qp Tân anh Sang lí Vinh

Qp Tân anh D.Chi toán Yên sinh Hoàng toán Long/lí Oanh lí Vinh anh Sang

sinh T.Trang toán Yên hóa Tuyền lí Vinh toán Long/lí Oanh anh Sang toán Yến

văn T.Hà Qp Tân lí Vinh hóa Tuyền lí Oanh/toán Long văn Yên văn K.Hà

hóa Trang lí Ý hóa Tuyền văn K.Hà lí Oanh/toán Long văn Yên lí Vinh

sử Vân hóa Trang sinh Hoàng lí Vinh văn Thanh KTPL Quý địa Trí

toán Sơn lí Ý Qp tân sinh Hoàng KTPL Quý lý Vinh văn K.Hà

Cn Chu lí Vinh Qp Tân địa Trí địa Hậu KTPL Quý

anh B.Chi lí Ý toán Yên hóa Tuyền tin Hà anh Sang tin Cư

anh B.Chi sinh T.Trang tin Hà anh Sang anh D.Chi toán Sơn Qp Tân

sinh T.Trang hóa Trang hóa Tuyền anh Sang anh D.Chi tin Cư toán Yến

lí Ý sinh T.Trang sinh Hoàng hóa Tuyền tin Hà toán Sơn tin Cư

hóa Trang toán Yên tin Hà Qp Tân anh Sang

văn T.Hà anh D.Chi văn Tuyền sử Vân văn Thanh văn Yên anh Sang

văn T.Hà anh D.Chi sử Vân toán Long văn Thanh địa Hậu địa Trí

toán Sơn Cn Chu văn Tuyền anh Sang anh D.Chi tin Cư KTPL Quý

Cn Chu văn Yên anh Thắng toán Long địa Trí toán Sơn sử Vân

toán Sơn anh Thắng toán Long

hóa Trang toán Yên lí Vinh toán Long lý oanh văn Yên văn K.Hà

toán Sơn hóa Trang toán Yên văn K.Hà KTPL Quý sử Vân lý Vinh

lí Ý văn Yên toán Yên tin Hà toán  Long toán Sơn toán Yến

anh B.Chi toán Yên anh Thắng lý vinh sử Vân KTPL Quý văn K.Hà

lí Ý văn Yên tin Hà toán Long văn Thanh lí Vinh toán Yến

       Đây là thời khóa biểu chính thức.  Tiết 1 bắt đầu từ 7 giờ 00.                         Đây là thời khóa biểu chính thức.  Tiết 1 bắt đầu từ 7 giờ 00.    Buổi học có tiết Quốc phòng, Thể dục thì học sinh mặc đồng phục môn Thể dục.



           THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG  - ÁP DỤNG TỪ  NGÀY  14/10/2024
11X4 11X5 10T1 10T2 10T3 10T4 10X1 10X2

SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC

SHCN Tân SHCN T.Tuyền SHCN Trân SHCN Chu SHCN T.Yến SHCN Lục SHCN Hiền SHCN Hậu

anh B.Chi toán Long sinh Trân sinh Hoàng toán Yến TD Lục toán Hiền toán Yên

hóa Tuyền hóa Trang văn K.Hà toán Huệ sinh Trân TD Lục văn Tuyền địa Hậu

anh B.Chi địa Hậu văn K.Hà sử Thảo Cn Chu sinh Hoàng văn Tuyền sinh Trân

KTPL Quý sử Vân hóa Diệu lí Nga văn Thảo sinh Hoàng địa Hậu Qp Nghĩa

địa Trí Cn Trâm Qp Nghĩa lí Nga sinh Trân hóa Diệu sử Tùng văn Thảo

Cn Trâm địa Hậu lí Nga Cn Chu hóa Diệu văn K.Hà Qp Nghĩa sinh Trân

hóa Tuyền hóa Trang lí Nga hóa Yến Cn Chu sử Tùng KTPL Châu địa Hậu

văn T.Hà văn K.Hà văn Yên sử Thảo Qp Nghĩa sinh Trân KTPL Châu

toán Sơn anh Thắng hóa Diệu lí Nga toán Yến toán Huệ toán Hiền anh Phương

hóa Tuyền Cn Trâm lý Nga sinh Hoàng toán Yến tin Thanh anh Thắng tin Cư

anh B.Chi Qp Tân toán Huệ hóa Yến Qp Nghĩa sinh Hoàng toán Hiền toán Yên

Qp Tân hóa Trang toán Huệ Qp nghĩa hóa Diệu anh Sang anh Thắng toán Yên

toán Sơn anh Thắng Cn Liên toán Huệ tin Cư hóa Diệu tin Thanh anh Phương

địa Trí toán Long toán Huệ sử Thảo văn Thảo sử Tùng địan Hậu tin Cư

KTPL Quý văn Tuyền anh Linh văn Yên tin Cư toán Huệ tin Thanh văn Thảo

văn T.Hà toán Long toán Huệ anh Thắng anh Phương tin Thanh KTPL Châu sử Thảo

văn T.Hà KTPl quý Cn Liên toán Huệ văn Thảo anh Sang văn Tuyền tin Cư

văn Tuyền sử Thảo Cn Chu tin Cư anh Sang sử Tùng anh Phương

toán Sơn KTPl quý anh Linh toán Huệ anh Phương tin Thanh anh Thắng sử Thảo

Cn Trâm anh Thắng sử Thảo văn Yên toán Yến toán Huệ sinh Trân văn Thảo

sử Vân văn Tuyền sinh Trân anh Thắng anh Phương văn K.Hà tin Thanh KTPL Châu

toán Sơn toán Long anh Linh hóa Yến sử Thảo toán Huệ văn Tuyền văn Thảo

văn T.Hà văn Tuyền hóa Diệu anh Thắng sinh Trân văn K.Hà toán Hiền toán Yên

       Đây là thời khóa biểu chính thức.  Tiết 1 bắt đầu từ 7 giờ 00.    Buổi học có tiết Quốc phòng, Thể dục thì học sinh mặc đồng phục môn Thể dục.



           THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG  - ÁP DỤNG TỪ  NGÀY  14/10/2024
10X3 10X4 10X5

SHDC SHDC SHDC

SHCN Phương SHCN Sơn SHCN Nghĩa

anh Phương địa Sơn địa Hậu

sử Thảo toán Hiền toán Yến

toán Hiền Qp Nghĩa sử Tùng

địa Sơn hóa Yến sử Tùng

sử Thảo KTPL Châu địa Hậu

văn Thảo văn Yên hóa Yến

Qp Nghĩa văn Yên văn Thảo

sinh Hoàng hóa Yến văn Thảo

tin Thanh Cn Trâm hóa Yến

anh Phương toán Hiền Qp Nghĩa

tin Thanh anh Linh anh Thắng

toán Hiền hóa Yến toán Yến

sinh Hoàng anh Linh toán Yến

tin Thanh địa Sơn anh Thắng

KTPL Châu Cn Trâm anh Thắng

địa Sơn anh Linh văn Thảo

anh Phương sử Tùng Cn Trâm

văn Thảo văn Yên KTPL Châu

KTPL Châu toán Hiền văn Thảo

toán Hiền sử Tùng KTPL Châu

văn Thảo toán Hiền hóa Yến

toán Hiền văn Yên toán Yến

văn Thảo KTPL Châu Cn Trâm

       Đây là thời khóa biểu chính thức.  Tiết 1 bắt đầu từ 7 giờ 00.    Buổi học có tiết Quốc phòng, Thể dục thì học sinh mặc đồng phục môn Thể dục.



TRƯỜNG THPT DẦU TIẾNG
           THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU  - ÁP DỤNG TỪ  NGÀY  04/11/2024

Thứ Tiết 12T1 12T2 12T3 12T4 12X1 12X2 12X3

2
1 toán X.Anh lí Ý văn Hồng văn Thanh TN Lực toán Thũy văn T.Hà

2 toán X.Anh lí Ý văn Hồng văn Thanh GDĐP trÍ toán Thũy văn T.Hà

3 GDĐP Trí văn T.Hà toàn Thũy toán X.Anh toán Lực văn Thanh toán Huệ

4 GDĐP Trí toàn Thũy toán X.Anh toán Lực văn Thanh toán Huệ

3
1

hóa Trang hóa Diệu hòa Yến hóa Trang địa Trí          
anh Phương      

địa Trí địa Trí

2
3 sinh T.Trang   

lí Oanh       
sử Vân  

sinh Trang      
sử Tùng

sinh T.Trang   
lí Ý

sinh Trang       
sử Vân

sử Vân          
lí Ý sử Tùng

hóa Diệu       
sử Vân4

4
1 Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục TN Thủy toán Huệ

2 Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục TN Thủy TN M.Trang

3 anh Linh toán Sơn TN Thủy anh Linh Thể dục Thể dục Thể dục

4 anh Linh toán Sơn TN Thủy anh Linh Thể dục Thể dục Thể dục

5
1 TN T.Hà văn Hồng TN X.Anh TN Lực TN Thủy GDĐP trÍ

2 văn Thanh toán Sơn TN Thủy TN X.Anh TN Lực GDĐP TrÍ văn T.Hà

3 TN X.Anh TN T.Hà GDĐP Trí văn Thanh văn Hồng toán Thũy TN M.Trang

4 TN X.Anh TN T.Hà toàn Thũy GDĐP Trí văn Hồng văn Thanh TN M.Trang

6
1 văn Thanh anh D.Chi anh B.Chi toán X.Anh văn Hồng anh B.Chi anh D.Chi

2 văn Thanh anh D.Chi anh B.Chi TN X.Anh toán Lực anh B.Chi anh D.Chi

3 TN X.Anh văn T.Hà
lí Oanh KTPL Châu

lí Oanh        
KTPL Châu KTPL Châu

4 toán X.Anh văn T.Hà

       Đây là thời khóa biểu chính thức.  Tiết 1 bắt đầu từ 13 giờ 30, tiết 2 bắt đầu từ 14g20, tiết 3 bắt đầu từ 15g25 , tiết 4 bắt đầu từ 16g15                     



           THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU  - ÁP DỤNG TỪ  NGÀY  04/11/2024            THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU  - ÁP DỤNG TỪ  NGÀY  04/11/2024
12X4 11T1 11T2 11T3 11T4 11X1 11X2 11X3

GDĐP trÍ GDĐP Yên TN Chu hóa Tuyền TN Diệp anh Sang

TN Lực TN T.Trang GDĐP Yên hóa Tuyền TN Diệp anh Sang

văn Hồng TN T.Trang TN Chu GDĐP Yên TN Diệp toán Yến

văn Hồng TN T.Trang TN Chu GDĐP Yên toán Yến

địa Trí Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục lí Oanh lí Vinh văn K.Hà

Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục lí Oanh lí Vinh văn K.Hà

hóa Diệu        
sử Tùng

hóa Trang văn Yên lí Vinh hóa Tuyền Thể dục Thể dục Thể dục

hóa Trang văn Yên lí Vinh hóa Tuyền Thể dục Thể dục Thể dục

toán Lực toán Sơn lí Ý anh D.Chi TN N.Hà

toán Lực toán Sơn lí Ý anh D.Chi TN N.Hà

Thể dục lí Ý anh D.Chi toán Yên TN N.Hà anh Sang

Thể dục lí Ý anh D.Chi toán Yên TN N.Hà anh Sang

anh Q.Phuong văn Tuyền anh Sang GDĐP Yên GDĐP Yên

anh Q.Phuong văn Tuyền anh Sang GDĐP Yên TN N.Hà TN Cư

TN Lực anh Thắng toán Long TN N.Hà toán Sơn TN Cư

TN Lực anh Thắng toán Long toán Sơn TN Cư

toán Lực văn T.Hà toán Yên lí Vinh toán Long văn Yên

văn Hồng văn T.Hà toán Yên TN Thắng lí Vinh toán Long văn Yên

KTPL Châu
anh B.Chi hóa Trang TN Thắng văn K.Hà văn Thanh lí Vinh

anh B.Chi hóa Trang TN Thắng văn K.Hà văn Thanh lí Vinh

       Đây là thời khóa biểu chính thức.  Tiết 1 bắt đầu từ 13 giờ 30, tiết 2 bắt đầu từ 14g20, tiết 3 bắt đầu từ 15g25 , tiết 4 bắt đầu từ 16g15                        Đây là thời khóa biểu chính thức.  Tiết 1 bắt đầu từ 13 giờ 30, tiết 2 bắt đầu từ 14g20, tiết 3 bắt đầu từ 15g25 , tiết 4 bắt đầu từ 16g15                     



           THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU  - ÁP DỤNG TỪ  NGÀY  04/11/2024
11X4 11X5 10T1 10T2 10T3 10T4 10X1 10X2

GDĐP Yên TN Trân toán Yến

TN Chu TN Trân toán Yến TN Hùng

hóa Tuyền TN Trân anh Phương TN Hùng

hóa Tuyền anh Phương TN Hùng

TN Chu anh Thắng lí Nga

TN Chu anh Thắng lí Nga

văn T.Hà Thể dục lí Nga hóa Yến văn K.Hà

văn T.Hà Thể dục lí Nga hóa Yến văn K.Hà

anh B.Chi GDĐP Hồng anh Thắng TN Linh TN M.Trang toán Yên

anh B.Chi TN Cư toán Huệ anh Thắng TN Linh GDĐP Hồng GDĐP Thanh toán Yên

TN Cư hóa Diệu toán Huệ GDĐP Hồng TN M.Trang anh Thắng GDĐP Thanh

TN Cư hóa Diệu GDĐP Hồng TN M.Trang anh Thắng TN Nga

Thể dục Thể dục Thể dục hóa Diệu TN Nga

GDĐP Yên Thể dục Thể dục Thể dục hóa Diệu TN Nga

văn Tuyền anh Linh văn Yên hóa Diệu anh Sang Thể dục Thể dục

văn Tuyền anh Linh văn Yên hóa Diệu anh Sang Thể dục Thể dục

Thể dục hóa Trang văn K.Hà TN Diệu văn Thảo toán Huệ văn Tuyền anh Phương

Thể dục hóa Trang văn K.Hà TN Diệu văn Thảo toán Huệ văn Tuyền anh Phương

toán Sơn toán Long toán Huệ TN Diệu TN Linh CN Liên toán Hiền văn Thảo

toán Sơn toán Long toán Huệ CN Liên toán Hiền văn Thảo

   Đây là thời khóa biểu chính thức.  Tiết 1 bắt đầu từ 13 giờ 30, tiết 2 bắt đầu từ 14g20, tiết 3 bắt đầu từ 15g25 , tiết 4 bắt đầu từ 16g15                     



           THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU  - ÁP DỤNG TỪ  NGÀY  04/11/2024
10X3 10X4 10X5

văn Thảo Thể dục

văn Thảo Thể dục

toán Hiền văn Thảo

toán Hiền văn Thảo

văn Yên

văn Yên

TN Nga TN Diệu toán Yến

TN Nga TN Diệu toán Yến

TN Nga toán Hiền

toán Hiền

hóa Yến anh Thắng

GDĐP Hồng hóa Yến anh Thắng

Thể dục Thể dục hóa Yến

Thể dục Thể dục hóa Yến

anh Linh TN Hùng

anh Linh TN Hùng

anh Phương GDĐP Yên TN Hùng

anh Phương TN Diệu GDĐP Yên

   Đây là thời khóa biểu chính thức.  Tiết 1 bắt đầu từ 13 giờ 30, tiết 2 bắt đầu từ 14g20, tiết 3 bắt đầu từ 15g25 , tiết 4 bắt đầu từ 16g15                     


